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CHƯƠNG TRÌNH CẤP DƯỠNG CON TRẺ CÓ THỂ LÀM GÌ CHO QUÝ VỊ:
Tất cả trẻ em có quyền được cấp dưỡng bởi cả cha lẫn mẹ. Bất kỳ người nào, kể cả cha/mẹ không nuôi giữ con, dù họ 
có đang nhận trợ cấp xã hội hay không, đều có thể nộp đơn xin các dịch vụ về cấp dưỡng. Một số dịch vụ có sẵn là:

tìm ra cha (mẹ) cho các mục đích thi hành lệnh cấp dưỡng cho con;
thiết lập quan hệ cha con (tư cách làm cha theo pháp lý);
thiết lập lệnh cấp dưỡng cho con và/hoặc cấp dưỡng y tế (bảo hiểm sức khỏe);
thi hành lệnh cấp dưỡng cho con và/hoặc cấp dưỡng y tế;
thay đổi lệnh tòa có sẵn về cấp dưỡng cho con và/hoặc cấp dưỡng y tế;
thi hành lệnh cấp dưỡng cho người phối ngẫu với lệnh cấp dưỡng cho con;
thu thập và phân phối các khoản tiền cấp dưỡng.

Khi quý vị yêu cầu dịch vụ, quý vị phải hợp tác với các cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương bằng cách cung cấp 
bất kỳ thông tin hoặc giấy tờ cần thiết nào để thiết lập quan hệ cha con và/hoặc tìm ra cha/mẹ kia và thu các khoản tiền 
cấp dưỡng cho con quý vị. Một khi quý vị yêu cầu dịch vụ của cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương, cơ quan cấp 
dưỡng con trẻ tại địa phương sẽ quyết định các biện pháp thích ứng để thực hiện. Tất cả các khoản tiền cấp dưỡng phải 
đóng cho Sở Thâu phát Cấp dưỡng Tiểu bang (State Disbursement Unit). Nếu các khoản thanh toán được trả trực tiếp 
cho quý vị, thì tiền này phải được chuyển giao cho Sở Thâu Phát Cấp Dưỡng Tiểu Bang. 

Khi quý vị nộp đơn xin, hoặc nhận được các dịch vụ về cấp dưỡng, quý vị có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan 
cấp dưỡng con trẻ về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hồ sơ cấp dưỡng cho con của quý vị hay công việc của 
cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương. Một số ví dụ là: 

Quý vị có quyền tìm kiếm tư vấn pháp lý từ một luật sư riêng hoặc văn phòng dịch vụ pháp lý bằng chi phí tự trả của quý 
vị. Nếu quý vị thuê một luật sư, quý vị phải báo cho cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương. Muốn có thông tin miễn 
phí và/hoặc trợ giúp pháp lý, quý vị có thể liên lạc với Văn phòng Điều phối viên Luật Gia đình của Tòa Thượng Thẩm. 
Văn phòng dịch vụ pháp lý của quý vị cũng có thể có dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giảm phí. 

Nếu quý vị có một lệnh cấp dưỡng tại Tiểu bang California, quý vị có thể yêu cầu cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa 
phương duyệt lệnh cấp dưỡng của quý vị để xác định xem có cần thay đổi số tiền cấp dưỡng hay không dựa trên các 
tiêu chuẩn hướng dẫn trên toàn tiểu bang. Nếu số tiền cấp dưỡng không đáp ứng các tiêu chuẩn hướng dẫn về thay đổi, 
cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương phải cung cấp cho quý vị hoặc cha/mẹ kia, khi có yêu cầu, thông tin về làm 
thế nào để lấy các mẫu đơn xin Tòa ra lệnh thay đổi số tiền cấp dưỡng. Điều phối viên Luật Gia đình cũng có thể giúp đỡ
miễn phí. Cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương phải cho quý vị biết ngày, giờ và mục đích của tất cả các phiên xử 
về quan hệ cha con hoặc cấp dưỡng. Quý vị có quyền đọc hồ sơ tòa án, trừ khi thông tin đó bị cấm về mặt pháp lý bởi 
các điều kiện về bảo mật.

HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN CẤP DƯỠNG CON TRẺ

con trẻ rời khỏi nhà của quý vị;
số điện thoại hoặc địa chỉ thay đổi (kể cả việc dọn đến một quận, tiểu bang, hay quốc gia khác);
ngưng trợ cấp xã hội, chẳng hạn như trợ cấp Cơ hội Việc làm và Trách nhiệm với Trẻ em tại California  
(California Work Opportunity and Responsibility to Kids, CalWORKs);
thay đổi tên;
khởi đầu thủ tục ly hôn hoặc các thủ tục pháp lý khác liên quan đến con quý vị;
thông tin liên quan đến phía bên kia;
trực tiếp nhận bất cứ khoản tiền cấp dưỡng nào cho con, người phối ngẫu hoặc gia đình.
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CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VỀ NUÔI GIỮ VÀ THĂM VIẾNG. 

CƠ QUAN CẤP DƯỠNG CON TRẺ TẠI ĐỊA PHƯƠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DƯỚI DANH NGHĨA CỦA QUẬN. CƠ QUAN CẤP 
DƯỠNG CON TRẺ TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG ĐẠI DIỆN QUÝ VỊ VÀ KHÔNG PHẢI LÀ LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ. VÌ QUÝ VỊ KHÔNG 
PHẢI LÀ THÂN CHỦ CỦA HỌ, CƠ QUAN CẤP DƯỠNG CON TRẺ TẠI ĐỊA PHƯƠNG CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ CƯỠNG CHẾ 
THI HÀNH CHO QUÝ VỊ HOẶC CHO CHA/MẸ KIA TRONG TƯƠNG LAI, VÀ NHỮNG THÔNG TIN QUÝ VỊ CUNG CẤP KHÔNG CÓ 
QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC ĐƯỢC BẢO MẬT THEO QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ GIỮA LUẬT SƯ-THÂN CHỦ.

Căn cứ theo Tiêu đề 45, Bộ Luật Điều Lệ Liên Bang (Code of Federal Regulations), Đoạn 303.3, áp dụng cho tất cả các 
trường hợp được giới thiệu đến một cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương hoặc khi đã nhận được đơn xin dịch vụ, 
cơ quan này phải cố gắng tìm kiếm tất cả các cha/mẹ không nuôi giữ con hoặc các nguồn thu nhập và/hoặc tài sản khi 
cần thiết để có biện pháp thích hợp tiếp theo. Khi thích ứng và thích hợp, đối với (các) trường hợp của quý vị, cơ quan 
cấp dưỡng con trẻ tại địa phương sẽ tìm cách để xác minh được thông tin về Quản trị An sinh Xã hội thông qua một quá 
trình so sánh dữ liệu tương ứng.
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Khi có yêu cầu của quý vị, cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương có thể cung cấp cho quý vị bản sao của lệnh tòa 
mới nhất vừa nhập vào hồ sơ của quý vị. Quý vị có thể ra tòa án để xin thực thi lệnh cấp dưỡng của mình, nhưng quý vị 
phải báo trước cho cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương biết là quý vị có ý định tự mình nộp hồ sơ xin thực thi lệnh 
cấp dưỡng. Nếu cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương không trả lời thông báo của quý vị trong vòng ba mươi (30) 
ngày hoặc nếu cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương nói rằng quý vị có thể tiến hành, thì sau đó quý vị có thể tự 
mình nộp hồ sơ cho Tòa Thượng Thẩm để xin thực thi lệnh cấp dưỡng, miễn là toàn bộ tiền cấp dưỡng được trả qua cơ 
quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương. 
  
Cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương phải được phép của một người không nhận trợ cấp xã hội trước khi nộp đơn 
xin quy định có ảnh hưởng đến lệnh cấp dưỡng mà người đó có tên trong hồ sơ là một bên liên quan. Cơ quan cấp 
dưỡng con trẻ tại địa phương không thể, nếu không có sự đồng ý một người nhận trợ cấp xã hội, ký kết vào một quy định 
sẽ giảm số tiền cấp dưỡng quá hạn còn thiếu người nhận trợ cấp đó, nếu số tiền cấp dưỡng quá hạn này nhiều hơn số 
tiền trợ cấp xã hội trả cho người đó. 
  
Nếu quý vị hiện không nhận trợ cấp xã hội, các khoản thanh toán cấp dưỡng mà Tiểu bang thu nhận sẽ được sử dụng 
theo thứ tự sau: 
  
1. Cấp dưỡng hàng tháng hiện tại; 
2. Tiền lời; 
3. Cấp dưỡng quá hạn; và 
4. Các trách nhiệm tương lai. 
  
Cơ quan cấp dưỡng con trẻ có thể can thiệp để lấy khoản tiền hoàn lại thuế thu nhập liên bang thuộc về cha/mẹ không 
nuôi giữ con, và sử dụng số tiền này khác với các khoản thanh toán khác. Theo luật liên bang, số tiền này không thể 
được tính vào các trách nhiệm cấp dưỡng hiện tại. Số tiền này phải được dùng để trả tiền cấp dưỡng cho con quá hạn. 
Nếu bên nuôi giữ con đã nhận được trợ cấp xã hội, gồm cả Medi-Cal, thì tiền cấp dưỡng cho con quá hạn còn nợ chính 
phủ sẽ được thanh toán trước. 
  
Tất cả các loại trường hợp hội đủ điều kiện để trừ vào khoản hoàn trả thuế thu nhập Liên bang đều hội đủ điều kiện để trừ
vào phí tổn hành chánh. Các loại tiền thanh toán sau đây có thể dùng để trừ vào phí tổn hành chánh. Các loại này bao 
gồm cả các khoản thanh toán định kỳ và không định kỳ. Các khoản thanh toán định kỳ là các khoản thanh toán được trả 
trên căn bản thường lệ, đều đặn, hoặc lặp lại. Một thanh toán không định kỳ thì được cấp một lần và dự trù không được 
lặp lại, chẳng hạn như một khoản thanh toán nghỉ hưu một lần. 
  
Các khoản thanh toán liên bang hiện được dùng để trừ vào phí tổn hành chánh là: tiền hưu trí Liên bang, thanh toán cho 
nhà cung cấp, và thanh toán linh tinh (tức là thanh toán bồi hoàn chi phí và thanh toán di chuyển). 
  
Việc Trừ Phí tổn Hành chánh và Trừ vào Tiền Bồi hoàn Thuế Liên bang được cho phép bởi 31 Bộ Luật Hoa kỳ Đoạn 3716, 
42 Bộ Luật Hoa kỳ Đoạn 664, 26 Bộ Luật Hoa kỳ Đoạn 6402, và 45 Bộ Luật Điều lệ Liên bang Đoạn 303.72 (31 United 
States Code Section 3716, 42 United States Code Section 664, 26 United States Code Section 6402, and 45 Code of 
Federal Regulations Section 303.72). 
  
Tiền bồi hoàn thuế thu nhập tiểu bang và tiền trúng số thuộc cha/mẹ không nuôi giữ con cũng có thể bị cơ quan cấp 
dưỡng con trẻ can thiệp để lấy và sử dụng theo quy định về phân phối của Chương trình Cấp dưỡng Con trẻ (Cẩm nang 
Chính sách và Thủ tục, các Đoạn 12-415 và 12-420). Tiền bị Sở Thuế vụ Tiểu bang (Franchise Tax Board) can thiệp giữ 
lại và các khoản tiền trúng số được dùng để thanh toán tất cả tiền cấp dưỡng hiện tại rồi đến tiền cấp dưỡng cho con quá 
hạn, kể cả cấp dưỡng y khoa quá hạn. 
  
Theo tinh thần của Đạo luật Giảm Thâm thủng Ngân sách Liên bang (Federal Deficit Reduction Act) năm 2005, Bộ Dịch 
vụ Cấp dưỡng Con trẻ có thể tính một Lệ phí Dịch vụ Hàng năm $25 cho mỗi hồ sơ chưa bao giờ nhận trợ cấp xã hội. Lệ 
phí này sẽ được thẩm định hàng năm vào ngày 1 tháng Mười cho từng hồ sơ mà trong đó ít nhất $500 đã được cấp cho 
gia đình trong Năm Tài khóa Liên bang trước đó, (1 tháng Mười - 30 tháng Chín). Lệ phí này sẽ tự động được khấu trừ từ
(các) khoản thanh toán kế tiếp cấp cho bên nuôi giữ con sau ngày 1 tháng Mười cho đến khi đã thu hồi đầy đủ lệ phí này. 
  
NGOÀI RA, MỘT SỐ TIỂU BANG KHÁC CÓ TÍNH PHÍ CHO CÁC DỊCH VỤ. NẾU TRƯỜNG HỢP CỦA QUÝ VỊ LIÊN 
QUAN ĐẾN MỘT TRONG NHỮNG TIỂU BANG ĐÓ, HỌ CÓ THỂ KHẤU TRỪ LỆ PHÍ TỪ CÁC KHOẢN TIỀN CẤP 
DƯỠNG, HOẶC CỘNG VÀO SỐ TIỀN CÒN NỢ. 
  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÂU VÀ PHÁT TIỀN CẤP DƯỠNG 
  
Bên nuôi giữ con sẽ nhận được một Thông báo về việc Thâu và Phát các khoản tiền cấp dưỡng mỗi tháng. Thông báo này 
sẽ cho thấy tất cả các khoản cấp dưỡng đã được thâu vào và phát ra trong khoảng thời gian cho thấy trên Thông báo, và 
nếu số tiền đó đã được tính vào khoản cấp dưỡng hiện tại, hoặc khoản cấp dưỡng quá hạn. Thông báo về việc Thâu và 
Phát tiền cấp dưỡng sẽ không được gửi trong bất kỳ tháng nào tiền cấp dưỡng không nhận được hoặc không thanh toán.



MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON, XIN THAM KHẢO CẨM NANG
CẤP DƯỠNG CON TRẺ CỦA QUÝ VỊ

TUYÊN NGÔN VỀ VIỆC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Tiểu bang California có chính sách bảo đảm rằng tất cả các cá nhân đều được đối xử bình đẳng và sẽ không có người 
nào, trên căn bản căn cước nhóm sắc tộc, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, đảng phái chính trị hay tín ngưỡng, 
tôn giáo, giới tính, tuổi tác hoặc khuyết tật sẽ bị loại trừ không được tham gia vào, hay bị từ chối những phúc lợi của bất 
kỳ chương trình hay dịch vụ nào, hoặc nếu không thì trở thành đối tượng bị đối xử khác biệt với những gì cung cấp cho 
những người khác. 
  
Mỗi cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương được chỉ định một Điều phối viên Quyền Dân sự. Bất kỳ người nộp đơn/
người nhận cấp dưỡng nào cảm thấy họ có đã bị phân biệt đối xử đều có thể nộp đơn khiếu nại bị kỳ thị bằng cách liên 
lạc trước tiên với Điều phối viên Quyền Dân sự của cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương qua Trung tâm Hỗ trợ 
Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Support Center, CSSC) của Tiểu bang hoặc bằng cách viết thư gửi cho California
Department of Child Support Services, Attn: Human Services Section, Civil Rights Office, P.O. Box 419064, Rancho 
Cordova, CA 95741-9064 hoặc gọi số (866) 901-3212.
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CẤP DƯỠNG TẾ VÀ MEDI-CAL 
  
Một hoặc cả hai cha mẹ đều có thể được yêu cầu cung cấp bảo hiểm sức khỏe nếu có sẵn bảo hiểm sức khỏe với phí 
tổn hợp lý. Nói chung, phí tổn bảo hiểm sức khỏe hợp lý nếu đó là bảo hiểm sức khỏe nhóm có liên quan đến việc làm 
hoặc là bảo hiểm sức khỏe nhóm khác. Tuy nhiên, trong việc xác định phí tổn hợp lý, tòa án cũng sẽ cân nhắc phí tổn 
thực sự của bảo hiểm sức khỏe cho cha/mẹ hoặc cả hai. 
  
Cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương sẽ yêu cầu tòa thiết lập hoặc thay đổi một lệnh cấp dưỡng cho con để buộc 
cha/mẹ hoặc cả hai phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe nếu có sẵn với phí tổn hợp lý. Cha/mẹ nuôi giữ con cũng có thể 
yêu cầu cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương thay đổi lệnh cấp dưỡng cho con để bao gồm một điều khoản về bảo
hiểm sức khỏe. Điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng có nghĩa vụ phải trả. Nếu cha/mẹ
không nuôi giữ con được lệnh phải đài thọ bảo hiểm sức khỏe, cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương sẽ liên lạc với 
cha/mẹ không nuôi giữ con và hãng sở của họ, nếu cần thiết, để bảo đảm bảo hiểm sức khỏe cho đứa trẻ. Sau khi các 
cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương nhận được thông tin về chính sách, thông tin này sẽ được trao cho cha/mẹ 
đang nuôi giữ trẻ. 
 
Việc có bảo hiểm sức khỏe tư không cản trở Bên Nuôi giữ Con có bảo hiểm Medi-Cal. Nếu Bên Nuôi giữ Con nhận được
Medi-Cal và có bảo hiểm sức khỏe tư cá nhân hoặc theo nhóm (bao gồm cả bảo hiểm nha khoa hoặc nhãn khoa), thì 
Bên Nuôi giữ Con theo luật liên bang và tiểu bang phải cho sở an sinh xã hội quận (CWD), nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, và cơ quan cấp dưỡng con trẻ biết điều đó. Không cung cấp thông tin này là một khinh tội. Bên Nuôi giữ 
Con phải trình báo cho nhân viên xét tư cách hội đủ điều kiện của CalWORKs và/hoặc cơ quan cấp dưỡng con trẻ trong 
vòng mười (10) ngày sau khi bảo hiểm sức khỏe tư thay đổi hoặc chấm dứt. Bên Nuôi giữ Con cũng phải nói cho nhân 
viên xét tư cách hội đủ điều kiện của CalWORKs và/hoặc cơ quan cấp dưỡng con trẻ biết về bất cứ lệnh tòa nào liên 
quan đến bảo hiểm sức khỏe. 
 
Nếu Bên Nuôi giữ Con chỉ nhận được Medi-Cal, thì Bên Nuôi giữ Con phải hợp tác trong việc thiết lập quan hệ cha con 
và lấy được cấp dưỡng y tế như một điều kiện để tiếp tục tư cách hưởng phúc lợi Medi-Cal, trừ khi Bên Nuôi giữ Con đã 
nộp hồ sơ và CWD đã chấp thuận lời khai có “lý do chính đáng” (WA 51) để không hợp tác. (Các) con quý vị vẫn sẽ hội 
đủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Ngoài ra, tất cả các dịch vụ cấp dưỡng con trẻ sẽ được cung cấp, trừ khi Bên Nuôi giữ 
Con cho cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương biết rằng họ không muốn các dịch vụ không liên quan đến việc lấy 
được cấp dưỡng y tế và thiết lập quan hệ cha con. Lấy được cấp dưỡng y tế có thể làm giảm số tiền cấp dưỡng con trẻ 
nhận được. Trong trường hợp cả cha lẫn mẹ có mặt trong nhà, cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương sẽ chỉ thiết 
lập quan hệ cha con. 
 
Theo luật Liên Bang [42 U.S.C. Đoạn 1396(a) (25)], thì bảo hiểm sức khỏe thuộc về một người nhận Medi-Cal trong một 
vụ thi hành lệnh cấp dưỡng cho con hoặc cấp dưỡng y tế được sử dụng như sau: 
 
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tính tiền Medi-Cal. Medi-Cal sẽ trả cho nhà cung cấp dịch vụ. Sau đó Medi-Cal sẽ tìm cách lấy 
lại tiền từ chương trình bảo hiểm sức khỏe khác. Quý vị không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản chia sẻ phí tổn bảo 
hiểm nào (khoản đồng bảo hiểm, đồng thanh toán hoặc khấu trừ), trừ khi phải đáp ứng một khoản đồng thanh toán hoặc 
chia sẻ chi phí với Medi-Cal. Các nhà cung cấp có thể tính tiền quý vị cho dịch vụ đó nếu quý vị không hợp tác trong việc 
xác định bảo hiểm sức khỏe tư của mình. Nếu bảo hiểm sức khỏe khác của quý vị là một Chương trình Y tế Trả trước 
(Prepaid Health Plan, PHP) hoặc một Tổ chức Bảo trì Sức khỏe (Health Maintenance Organization, HMO), thì quý vị phải
sử dụng các cơ sở của chương trình để chăm sóc y tế thông lệ. Ngoại trừ dịch vụ ngoài khu vực hoặc chăm sóc cấp 
cứu, Medi-Cal sẽ không trả tiền cho các dịch vụ được cung cấp bởi một nhà cung cấp không liên quan với PHP/HMO 
của quý vị. Nên gửi hóa đơn tính tiền các dịch vụ ngoài khu vực hoặc chăm sóc cấp cứu cho PHP/HMO.
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